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Trường Tiểu học An Bình B1                      ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

Họ và tên:........................................                             NĂM HỌC: 2020-2021 

Lớp: 2.....                                                                    Môn: Tiếng Việt (viết) lớp 2 

                                                                      Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) 

                                                                                  Ngày kiểm tra:.............................. 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

.............................................................

............................................................. 

............................................................. 

 

Giám thị:.............................. 

............................................. 

Giám khảo:.......................... 

I.  Chính tả:  

Hai anh em 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

II. Tập làm văn 

Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) nói về gia đình em. Theo 

những gợi ý sau: 

a. Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai? 

b. Nói về từng người trong gia đình em. 

c. Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào? 
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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM 

    MÔN: TIẾNG VIỆT – HỌC KÌ I 

(PHẦN KIỂM TRA VIẾT) 

                                                Năm học  2020 – 2021 

II. Chính tả: (4 điểm) 

- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm 

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm 

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm  

II. Tập làm văn: (6 điểm) 

Nội dung (ý): 3 điểm 

- Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài. 

Kĩ năng: 3 điểm 

- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm 

- Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm 

- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm. 
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC: 2020-2021 

Môn: Tiếng Việt (viết) lớp 2 

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề) 

Ngày kiểm tra:.............................. 

 

                                                     BÀI VIẾT 

Hai anh em 

Đêm hôm ấy, người em nghĩ: "Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa 

của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng". Nghĩ vậy, người em 

ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh. 
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Ma trận nội dung kiểm tra phần viết cuối học kì 1, lớp 2. 

Mạch kiến 

thức, kĩ 

năng 

Số câu, 

số điểm 
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

Viết chính 

tả 

Số câu 1    1 

Số điểm 4.0    4.0 

Tập làm văn 

Số câu 2 2   4 

Số điểm 2.0 4.0   6.0 

Tổng 
Số câu 3 2   5 

Số điểm 6.0 4.0   10.0 

     

  

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra phần viết  Tiếng Việt học kì 1, lớp 2. 
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Viết chính tả 

Số câu   1       1 

Câu số   1        

 

 

 

2 

 

 

Tập làm văn 

Số câu  2   2     4 

Câu số  a, b   c, d      

 

Tổng số câu 

 2 1  2     5 


